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I. TRẮC NGHIỆM: 5 điểm (mỗi câu đúng 0,5đ)
   Khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các câu sau: 
Câu 1: Trong các cách nào sau đây làm thước nhựa nhiễm điện.
A. Đập nhẹ thước nhựa nhiều lần lên bàn. 
B. Cọ xát mạnh thước nhựa lên mảnh vải khô nhiều lần
C. Chiếu ánh sáng đèn vào thước nhựa      
D. Đưa thước lại gần nam châm.
Câu 2: Một vật trung hòa về điện sau khi bị cọ xát trở thành vật nhiễm điện âm vì:
A. Vật đó mất bớt điện tích dương      	B. Vật đó nhận thêm điện tích dương
C. Vật đó mất bớt electron                   D.Vật đó nhận thêm electron
Câu 3: Dòng điện là:
A. Dòng dịch chuyển có hướng             	
B. Dòng electron dịch chuyển
C. Dòng các điện tích dịch chuyển không có hướng	
D. Dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
Câu 4: Vật nào dưới đây là vật dẫn điện:
A. Ly thủy tinh	   B. Ruột bút chì   	           C. Thanh gỗ khô	         D. Sứ
Câu 5: Chất dẫn điện tốt nhất, chất cách điện tốt nhất là:
A. Đồng và nhựa        	B. Nhôm và sứ      
C. Bạc và sứ     		D. Bạc và nước 
Câu 6. Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?
A. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.
B. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.
C. Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch.
D. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.
Câu 7: Tác dụng hoá học của dòng điện được ứng dụng để:
A. Chế tạo bóng đèn.                    C. Tách kim loại đồng ra khỏi dung dịch.       
B. Chế tạo nam châm.                   D. Chế tạo quạt điện.
Câu 8. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện ?
A. Bàn là điện.	B. Máy sấy tóc.	C. Ấm điện đang đun nước.	D. Đèn LED.
Câu 9. Ampe kế có giới hạn đo là 50mA phù hợp để đo I nào dưới đây?
A. Dòng điện đi qua đèn điốt phát quang có cường độ là 28mA.
B. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ là 0,35A.
C. Dòng điện đo qua nam châm điện có cường độ là 0,8A.
D. Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy có cường độ là 0,5A
Câu 10. Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn này mà giảm thì cường độ dòng điện như thế nào ?
A. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn giảm.
B. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tăng.
C. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn lúc đầu tăng, sau đó giảm.
D. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn không thay đổi.
         II.    TỰ LUẬN: 5 điểm
[bookmark: _GoBack] Câu 1: (2đ) Đổi đơn vị
 a/ 160 mA =……………………….…A 	 c/ 5678 mV=…………………………V 
 b/ 0,6 KV=  …………………….........V        d/ 0,987 A=…………………….….mA
Câu 2: (1đ):  Dòng điện là gì? Kể tên các tác dụng của dòng điện?
Đại lượng cho biết độ mạnh yếu của dòng điện có tên là gì? Nêu kí hiệu và đơn vị của đại lượng này?
Câu 3: (2đ) 
       Sử dụng các kí hiệu, vẽ sơ đồ mạch điện gồm : Một nguồn điện có hai pin, 1 bóng đèn 1vôn kế, các dây nối và một công tắc K trong trường hợp đèn sáng. Hãy xác định chiều của dòng điện trong sơ đồ.
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	Nội dung
	Điểm

	TRẮC NGHIỆM
Câu 1:B   Câu 2:A   Câu 3: D   Câu 4: B   Câu 5: D    Câu 6: A   
Câu 7:C  Câu 8:A   Câu 9:B   Câu 10:B   Câu 11: A   Câu 12: D   
TỰ LUẬN
Câu 1:   
· Theo quy ước thì thanh nhựa đã cọ xát mang điện âm
· Đưa thanh nhựa đã cọ xát lại gần vật đó, nếu vật đó hút thanh nhựa thì vật nhiễm điện dương nếu đẩy thanh nhựa thì vật nhiễm điện âm
Câu 2.   
                                                                +          -      K
              Sơ đồ mạch điện                                 
                                                                    Đ1             Đ2
X
X


                                                                 VA

Câu 3: 
· Cường độ dòng điện
· Kí hiệu I, đơn vị Ampe(A)
Câu 4: 
1. Vẽ sơ đồ ĐÚNG:
1. Vì 2 bóng mắc nối tiếp nên I = I1 = I2
1. Ta có công thức tính Hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp :
U = U1 + U2  => U2  = U – U1 = 4,8 – 2,3 = 2,5 V
	Mỗi câu 0,25 đ


0,5đ
0,5đ



1đ
 




0,5đ
0,5đ

1đ
1đ
1đ


 

ĐỀ SỐ 2
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (5 điểm)
 Khoanh tròn câu trả lời đúng ( mỗi câu  0,5đ).
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	A
	B
	D
	D
	B
	A
	D
	A


B. TỰ LUẬN. (5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 11
1 điểm
	- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
	0,5đ

	
	- Các tác dụng của dòng điện: + Tác dụng nhiệt. + Tác dụng phát sáng. + Tác dụng từ. + Tác dụng hóa học.  + Tác dụng sinh lí.
	0,5đ

	
Câu 12
2 điểm
	- Sơ đồ mạch điện là hình biểu diễn các kí hiệu biểu thị các bộ phận của mạch điện.
	1đ

	
	- Ampe kế ở hình 1 mắc sai vì ampe kế được mắc song song với dụng cụ cần đo.
	1đ

	
Câu 13
2 điểm
	a. Vì đèn Đ1 được mắc song song với đèn Đ2.
U2 = U1 = 2,8V
	1đ

	
	b. I1 = I – I2 = 0,45 – 0,22 = 0,23A
	1đ



Chú ý: Học sinh giải bằng cách khác kết quả đúng vẫn cho điểm nhưng không vượt quá thang điểm quy định của từng câu.	                                                                                          
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